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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA 

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả đập dờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

Quê hương biết mấy thân yêu 

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau 

Mặt người vất vả in sâu 

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. 

Đất nghèo nuôi những anh hùng 

Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên 

Đạp quân thù xuống đất đen 

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa 

Việt Nam Đất nắng chan hòa 

Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh 

Mắt đen cô gái long lanh 

Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung 

Đất trăm nghề của trăm vùng 

Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem 

Tay người như có phép tiên 

Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ 

(Nguyễn Đình Thi, trường ca Bài thơ Hắc Hải-1958) 

Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên. 



Câu 2. Xác định hai từ láy có trong đoạn thơ: 

Mắt đen cô gái long lanh 

Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung 

Đất trăm nghề của trăm vùng 

Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem 

Câu 3. Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ "chan hòa” trong câu thơ “Việt Nam đất nắng chan 

hoà”? 

Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ sau: 

Tay người như có phép tiên 

Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ 

Câu 5. Em hãy nhận xét về vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, quê hương Việt Nam được thể hiện 

trong đoạn thơ sau: 

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả đập dờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

Câu 6. Qua đoạn thơ, tác giả thể hiện những cảm giác gì với con người Việt Nam? 

Câu 7. Từ bài thơ trên, em rút ra cho mình những bài học gì? (Trình bày dưới dạng đoạn văn từ 

3-5 câu) 

II. VIẾT (4.0 điểm) Em chọn 01 câu trong 02 câu dưới đây để làm bài: 

Câu 1. Hãy đóng vai một nhân vật trong truyện cổ tích mà em đã được học hoặc đã đọc để kể lại 

câu chuyện. 

Câu 2. Em đã từng trải qua những chuyến đi xa, được khám phá và trải nghiệm biết bao thắng 

cảnh, di tích lịch sử văn hóa, học tập được bao điều mới lạ,… Hãy kể lại trải nghiệm về một 

chuyến đi đáng nhớ của bản thân. 

 




